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1 DDSN.1130 BÙI TRẦN HOÀNG NGỌC NHƯ ANH 09/10/1999 201759895 6.5 7

2 DDSN.1133 NGUYỄN THỊ BÍCH 29/09/1999 184319573 6.5 7

3 DDSN.1134 BÙI MINH CÔNG 22/04/1999 206222377 5 7.25

4 DDSN.1136 DOÃN THỊ NGỌC DIỄM 16/07/1999 206321579 6.5 8.75

5 DDSN.1137 NGUYỄN THỊ THÚY DIỄM 10/02/1999 206351898 3 5.5

6 DDSN.1139 ĐẶNG TÔN DUY 06/05/1999 212485364 9.5 8.25

7 DDSN.1140 LÊ THỊ MỸ DUYÊN 20/05/1998 206064569 8.5 6.5

8 DDSN.1142 NGUYỄN TẤN ĐẠT 15/02/1999 191994091 4 6.75

9 DDSN.1143 CHẾ LÊ MINH ĐỨC 20/03/1999 201780118 8.5 7.25

10 DDSN.1144 ĐẶNG MINH GÍAP 13/08/1999 44099001792 4 8.25

11 DDSN.1146 PHẠM THANH HẰNG 12/06/1999 212841726 6.75 6.5

12 DDSN.1147 LÊ THỊ THU HIỀN 07/09/1997 201730668 3.5 5

13 DDSN.1148 TRƯƠNG THỊ MINH HIẾU 12/03/1999 221475703 7 7.75

14 DDSN.1149 NGUYỄN THANH HÙNG 22/07/1999 206299406 5.5 9.25

15 DDSN.1151 HOÀNG THỊ MINH HUYỀN 10/04/1999 233263204 8.75 7.25

16 DDSN.1152 PHAN NGỌC HƯNG 12/08/1999 231091660 4 7

17 DDSN.1153 HOÀNG THỊ THU HƯƠNG 03/07/1999 212511895 5 5.5

18 DDSN.1156 TRƯƠNG ĐĂNG KHIÊM 06/10/1999 192068678 5.5 9

19 DDSN.1157 TRẦN ĐÌNH KHIÊM 22/06/1999 194614810 6 8

20 DDSN.1158 NGUYỄN VĂN LÂM 14/11/1998 241621620 3.5 8

21 DDSN.1159 PHẠM NGỌC PHƯƠNG LINH 04/12/1999 206333164 5 8.5

22 DDSN.1160 PHẠM CHÍ LUÂN 10/04/1997 206033760 8.75 9.5

23 DDSN.1161 NGUYỄN THỊ LỰU 26/04/1999 201768110 2.5 8

24 DDSN.1162 LÊ THỊ PHƯƠNG LY 25/07/1999 201814276 6.25 8.5

25 DDSN.1165 NGUYỄN VĂN MINH 01/01/1998 206037249 3.5 8

26 DDSN.1166 PHAN NGỌC HẢI MY 30/09/1999 201779575 9.75 8

27 DDSN.1167 TRẦN HÀ MY 20/08/1992 205537470 9.25 8.5

28 DDSN.1168 BÙI THỊ NỮ 20/10/1997 205960831 3 8

29 DDSN.1169 NGÔ HOÀNG NGÂN 22/03/1999 201820898 6.5 6.25

30 DDSN.1170 PHAN HỮU NGHĨA 05/07/1999 221475759 5.5 8.75

31 DDSN.1171 NGUYỄN HOÀNG NHƯ NGỌC 05/11/1992 201611423 10 9.25

32 DDSN.1172 ĐỖ THẾ NHÂN 07/08/1999 201779266 4 6

33 DDSN.1173 BÙI Ý NHI 14/03/1999 231266274 5 7.5

34 DDSN.1174 TRẦN THỊ HIẾU NHƯ 27/02/1999 201767403 6.25 6.75

35 DDSN.1175 PHẠM NGỌC QUỲNH NHƯ 24/09/1999 251179600 6.25 7.25

36 DDSN.1176 NGUYỄN HẢI HỒNG PHÚC 29/11/1997 206028924 6 9

37 DDSN.1177 RÍAH QUẾ 18/05/1997 205979750 3.5 6.5

38 DDSN.1178 NGUYỄN THANH QUÍ 19/01/1997 206012883 5 6.5

39 DDSN.1179 NGUYỄN PHƯỚC QUỲNH 16/01/1999 201754764 9.5 8.25

40 DDSN.1180 TRẦN TẤN SÂM 31/10/1984 201502742 9 9.5

41 DDSN.1181 HOÀNG NGỌC SƠN 26/12/1996 194551720 6.5 7.5

42 DDSN.1182 ĐẶNG VĂN SỬ 20/12/1999 44099000363 5.5 7
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43 DDSN.1183 TRƯƠNG LÊ NHƯ TÂM 23/04/1999 233265897 9 9

44 DDSN.1184 Y TINH 16/02/1999 233301602 4.25 8

45 DDSN.1186 TRƯƠNG THANH TÚ 26/10/1997 206027701 7.5 9

46 DDSN.1187 PHẠM NGUYỄN CÔNG THẮNG 22/12/1998 206340118 1.5 8

47 DDSN.1188 NGUYỄN THỊ THU THANH 24/04/1999 192023724 4 6.75

48 DDSN.1189 TÔN NỮ NHẬT THẢO 07/09/1999 201813116 1 6

49 DDSN.1190 Y THẾ 01/01/1997 206036421 3.5 7

50 DDSN.1191 NGÔ ĐINH VĂN THIỆN 13/04/1999 201768128 8.75 8

51 DDSN.1192 PHAN VĂN THỌ 28/01/1998 206034750 7.5 9

52 DDSN.1193 LƯƠNG TRÍ THÔNG 26/02/1999 201806903 5 6.75

53 DDSN.1194 VÕ THỊ THƠM 25/09/1999 212617670 1.5 5

54 DDSN.1195 MAI THỊ LỆ THU 12/01/1999 221471635 8.75 8

55 DDSN.1196 LÊ VĂN THUẬN 14/11/1999 212810770 3 7

56 DDSN.1197 TRẦN QUỲNH THƯ 10/07/1997 201773628 10 8.25

57 DDSN.1198 NGUYỄN VĂN TRUYỀN 08/04/1999 44099000867 7 8

58 DDSN.1199 VÕ MAI UYÊN 04/11/1998 231160199 8.25 8.5

59 DDSN.1201 LÊ NGỌC TÚ UYÊN 16/03/1999 206342138 2

60 DDSN.1202 LÊ HÙNG VĨ 12/08/1999 233254536 3 8.5

61 DDSN.1203 LÊ TRẦN TẤN VIỆT 10/09/1999 206122813 2.5 5.75

62 DDSN.1204 NGUYỄN VĂN VINH 22/09/1999 201793163 3 6

63 DDSN.1205 NGUYỄN VĂN HOÀNG VƯƠNG 17/08/1999 201795764 3 6.75

64 DDSN.1206 VÕ TẤN XIN 03/04/1999 221479768 9.5 6.5

65 DDSN.1207 NGUYỄN NGỌC XÔN 13/07/1999 206220657 4 8.75

66 DDSN.1220 NGUYỄN TẤT NHẬT 10/08/1999 197391217 2 7.25
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